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Câu 1: Động vật nào sau đây hô hấp bằng phổi? 


A. Cá chép. 
B. Giun đất. 
C. Châu chấu. 
D. Cá voi. 
Câu 2: Người ta tiến hành cấy truyền một phôi bò có kiểu gen AaBb thành 20 phôi và nuôi cấy thành 20 cá thể. Cả 20 cá thể này có 


A. Khả năng giao phối với nhau để sinh con. 
B. Mức phản ứng giống nhau. 

C. Kiểu hình hoàn toàn khác nhau. 
D. Giới tính giống hoặc khác nhau. 
Câu 3: Điều nào không đúng khi nói về các điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi-Vanbec? 

A. Có hiện tượng di nhập gen. 
B. Không có chọn lọc tự nhiên. 

C. Quần thể có kích thước lớn. 
D. Các cá thể giao phối tự do. 
Câu 4: Nuclêôtit nào sau đây không tham gia cấu tạo nên ADN? 

A. Guanin. 
B. Uraxin. 
C. Xitozin. 
D. Adênin. 
Câu 5: Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mARN thường có một nhóm ribôxôm đồng thời hoạt động gọi là 


A. pôlinuclêôxôm. 
B. pôlinucleotit. 
C. pôlipeptit. 
D. pôlixôm. 
Câu 6: Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối với nhau bởi enzim 

A. ADN polimeraza. 
B. lipaza. 
C. ARN polimeraza. 
D. ligaza. 
Câu 7: Ở thực vật, bào quan thực hiện quá trình quang hợp là 

A. Khí khổng. 
B. Ti thể. 
C. Lưới nội chất. 
D. Lục lạp. 

Câu 8: Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen 
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  đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, giao tử nào sau đây sinh ra do hoán vị? 

A. Ab và ab. 
B. Ab và aB. 
C. AB và Ab. 
D. AB và ab. 
Câu 9: Ở sinh vật nhân thực, chức năng của vùng đầu mút nhiễm sắc thể (NST) là 


A. Giúp các NST liên kết với thoi phân bào trong quá trình nguyên phân. 

B. Bảo vệ các NST, làm cho các NST không dính vào nhau. 

C. Là điểm khởi đầu cho quá trình nhân đôi của phân tử ADN. 

D. Mã hoá cho các loại prôtêin quan trọng trong tế bào. 
Câu 10: Dạng đột biến điểm nào sau đây không làm thay đổi số lượng nuclêôtit và số liên kết hiđrô của gen? 

A. Thay cặp G - X bằng cặp X - G. 
B. Thêm cặp G - X. 

C. Thay cặp A - T bằng cặp G - X. 
D. Mất cặp A - T. 
Câu 11: Một alen nào đó dù có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể là do tác động của nhân tố tiến hóa nào sau đây? 

A. Giao phối không ngẫu nhiên. 
B. Các yếu tố ngẫu nhiên. 

C. Chọn lọc tự nhiên. 

D. Giao phối ngẫu nhiên. 
Câu 12: Ở cây phượng, nước chủ yếu được thoát qua cơ quan nào sau đây? 

A. Rễ. 
B. Lá. 
C. Thân. 
D. Cành. 
Câu 13: Trình tự các giai đoạn phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất là 


A. Tiến hóa hóa học → tiến hóa sinh học → tiến hóa tiền sinh học. 

B. Tiến hóa hóa học → tiến hóa tiền sinh học → tiến hóa sinh học. 

C. Tiến hóa tiền sinh học → tiến hóa sinh học → tiến hóa hóa học. 


D. Tiến hóa sinh học → tiến hóa tiên sinh học → tiến hóa hóa học. 
Câu 14: Ở thú, xét 1 gen ở vùng không tương đồng của NST giới tính Y có 2 alen A và a, cách viết kiểu gen nào sau đây đúng? 


A. XAY. 
B. XAXa. 
C. XYA. 
D. XAYa. 
Câu 15: Nhận định nào sau đây sai khi nói về quá trình được thực hiện bởi vi khuẩn kí hiệu số 11 ở hình 1? 
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Hình 1. Sự phụ thuộc về mặt dinh dưỡng của cây vào hoạt động của vi sinh vật đất. 


A. Quá trình này làm mất nitơ của đất. 



B. Là quá trình biến đổi 
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 thành N2. 

C. Thực hiện bởi nhóm vi khuẩn phản nitrat hóa. 

D. Diễn ra mạnh trong đất có nhiều oxi. 

Câu 16: Bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử? 

A. Xác sinh vật sống trong các thời đại trước được bảo quản trong các lớp băng. 

B. Xương tay của người tương đồng với cấu trúc chi trước của mèo. 

C. Tất cả các loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào. 

D. Prôtêin của các loài sinh vật đều cấu tạo từ 20 loại axit amin. 
Câu 17: Ở người, phát biểu nào dưới đây có nội dung đúng? 


A. Trẻ sơ sinh dễ bị bệnh di truyền khi mẹ sinh đẻ ở độ tuổi từ 20 - 24. 

B. Tỉ lệ trẻ sơ sinh bị bệnh Đao tăng theo độ tuổi sinh đẻ của mẹ. 

C. Con bị bệnh bạch tạng có nguyên nhân do mẹ. 

D. Con bị bệnh Đao có nguyên nhân do bố. 
Câu 18: Khi Menđen (G.J.Mendel 1822-1884) nghiên cứu cây đậu Hà Lan, alen quy định thân cao và alen quy định kiểu hình nào sau đây sẽ phân li đồng đều về các giao tử trong quá trình giảm phân? 

A. Chín muộn.
B. Thân thấp. 
C. Hoa trắng. 
D. Hạt vàng. 
Câu 19: Cho biết alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Phép lai nào sau đây là phép lai phân tích? 


A. 
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C. 
[image: image6.wmf]  

a

 

a

aa.

´


D. 
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Câu 20: Nhóm động vật có dạ dày 4 ngăn là 

A. Trâu, bò, thỏ, dê. 
B. Ngựa, thỏ, chó, bò. 
C. Trâu, bò, chó, cừu. 
D. Trâu, bò, dê, cừu. 
Câu 21: Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là 

A. Đột biến gen. 
B. Thường biến. 
C. Biến dị tổ hợp. 
D. Đột biến NST. 
Câu 22: Từ hợp tử có kiểu gen Aa, tiến hành đa bội hóa có thể tạo ra được hợp tử nào sau đây? 

A. AAAa. 
B. Aaaa. 
C. aaaa. 
D. AAaa. 
Câu 23: Khi lai cơ thể có kiểu gen AaBb với cơ thể có kiểu gen Ddee, sau đó tiến hành đa bội hóa tạo nên thể dị đa bội. Biết rằng quá trình giảm phân xảy ra bình thường, đời con không thể thu được kiểu gen dị đa bội nào sau đây? 

A. aabbddEE. 
B. AABBDDee. 
C. AAbbDDee. 
D. aaBBddee. 
Câu 24: Trong giờ thực hành đo một số chỉ tiêu sinh lý ở người. Một học sinh lớp 11 đã tiến hành đo nhịp tim, huyết áp, nhịp thở và thân nhiệt ở 2 thời điểm: thời điểm 1 (trạng thái nghỉ ngơi); thời điểm 2 (sau khi chạy tại chỗ 5 phút). Có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng về các chỉ tiêu sinh lý của học sinh trên? 
(I) Nhịp tim ở thời điểm 2 thấp hơn thời điểm 1. 


(II) Thân nhiệt ở thời điểm 2 thấp hơn thời điểm 1. 
(III) Nhịp thở ở thời điểm 2 cao hơn thời điểm 1. 
(TV) Huyết áp ở thời điểm 2 cao hơn thời điểm 1. 

A. 3. 
B. 4. 
C. 2. 
D. 1. 
Câu 25: Khi nói về sự hình thành loài mới bằng con đường địa lí, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Quá trình hình thành loài thường trải qua một quá trình lịch sử lâu dài. 

B. Điều kiện địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi trên cơ thể sinh vật. 


C. Là phương thức hình thành loài chủ yếu gặp ở động vật, ít gặp ở thực vật. 


D. Loài mới và loài gốc thường sống ở cùng một khu vực địa lí. 
Câu 26: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai 
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 cho đời con có 


A. 4 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình. 
B. 2 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình. 

C. 4 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình. 
D. 2 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình. 
Câu 27: Một loài thực vật lưỡng bội, màu sắc hoa do 2 cặp gen A, và B, b phân ly độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội A và alen trội B quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Phép lai 
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 tạo ra F1. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F1 là 


A. 1 cây hoa đỏ: 3 cây hoa trắng. 
B. 5 cây hoa đỏ: 3 cây hoa trắng. 

C. 9 cây hoa đỏ :7 cây hoa trắng. 
D. 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa trắng. 
Câu 28: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về cơ chế di truyền phân tử được mô tả ở hình 2? 
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A. ARN polimeraza vừa tổng hợp mạch mới vừa tháo xoắn. 

B. Quá trình này dựa trên nguyên tắc bổ sung. 

C. Có sử dụng nuclêôtit loại Timin tự do của môi trường. 

D. Có sự liên kết bổ sung giữa A-U. 
Câu 29: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E.coli, đột biến xảy ra ở vị trí nào sau đây của operon có thể làm cho các gen cấu trúc Z, Y, A không được phiên mã dù môi trường có 
lactozơ? 

A. Gen cấu trúc Z. 
B. Vùng khởi động. 
C. Gen cấu trúc A. 
D. Gen cấu trúc Y. 
Câu 30: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, có bao nhiêu nhận định sau đây là không đúng? 
(I) Đột biến cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho tiến hóa. 
(II) Biến dị có thể phát sinh trong sinh sản là nguồn biến dị chủ yếu. 
(III) Sự tổ hợp các alen qua giao phối tạo nguồn biến dị thứ cấp. 
(IV) Sự di chuyển của các giao tử hay có thể từ quần thể khác đến đã bổ sung nguồn biến dị cho quần thể. 


A. 2. 
B. 3. 
C. 1. 
D. 4. 
Câu 31: Một tế bào sinh giao tử của 1 cá thể mèo có kiểu gen AaBbXPY giảm phân bình thường tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử? 


A. 3. 
B. 1. 
C. 2. 
D. 4. 
Câu 32: Ở vi khuẩn E.coli, alen B bị đột biến điểm thành alen b. Chuỗi polipeptit do alen b quy định có số lượng axit amin bằng chuỗi polipeptit do alen B quy định, nhưng axit amin Pro được thay bằng Ser. Cho biết côđon 5’UXA3’ mã hóa Ser; côđon 5’XXA3’ mã hóa Pro. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây không đúng? 


A. Đã xuất hiện đột biến thay thế một cặp nuclêôtit. 

B. Nếu alen B có 2500 liên kết hiđrô thì alen b sẽ có 2501 liên kết hiđrô. 

C. Nếu alen B phiên mã 1 lần cần cung cấp 400 U thì alen b phiên mã 1 lần sẽ cần 401 U. 


D. Nếu alen ban đầu dài 300 nm thì alen đột biến cũng dài 300 nm. Câu 33: (D: 548200) Màu lông ở thỏ do một gen có 4 alen (C, c, cch, ch) quy định. Các kiểu gen và các kiểu hình tương ứng được liệt kê trong bảng. 
	Kiểu gen
	Kiểu hình

	chch,chc
	Himalaya

	cchcch,
	Xám đen

	CC,Cc,Ccch,Cch 
	Nâu

	сс 
	Bạch tạng

	cchch,cchc 
	Xám nhạt


Thứ tự đúng về tính trội của các alen là 

A. C > ch > cch > c. 
B. C > cch > ch > c. 
C. ch > c> C > cch. 
D. C > ch > c > cch. 
Câu 34: Trường hợp nào sau đây là cách li sau hợp tử? 

A. Phấn của hoa cây bưởi không thể nảy mầm trên vòi nhụy của hoa cam. 

B. Hai loài ếch đốm có tiếng kêu khác nhau khi giao phối. 

C. Loài cỏ sâu róm trên bờ đê ra hoa kết quả quanh năm, loài cỏ sâu róm chân đế ngập nước ra hoa một lần trước khi lũ về. 


D. Lai hai loại cà độc dược với nhau, sau một thời gian ngắn cây lại bị chết. 
Câu 35: Ở 1 loài thực vật, 2 cặp alen A, a và B, b cùng tương tác bổ sung với nhau quy định hình dạng quả theo tỉ lệ đặc trưng: (9 dẹt: 6 tròn: 1 dài); alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Các cặp gen nằm trên các cặp NST thường khác nhau. Theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu phép lại có thể cho tỉ lệ cây hoa đỏ, quả dẹt chiếm 56,25%? 

A. 5. 
B. 7. 
C. 11. 
D. 9. 
Câu 36: Một loài thực vật, xét 1 gen có 2 alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a. Nghiên cứu thành phần kiểu gen của 1 quần thể thuộc loài này qua các thế hệ, thu được kết quả ở bảng sau: 

	Thành phần kiểu gen
	Thế hệ P
	Thế hệ F1
	Thế hệ F2
	Thế hệ F3
	Thế hệ F4

	AA
	7/10
	16/25
	3/10
	1/4
	4/9

	Aa
	2/10
	8/25
	4/10
	2/4
	4/9

	aa
	1/10
	1/25
	3/10
	1/4
	1/9


Giả sử sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua mỗi thế hệ chi do tác động của nhiều nhất là 1 nhân tố tiến hóa. Cho các phát biểu sau: 
(I) Quần thể này là quần thể giao phấn ngẫu nhiên. 
(II) Sự thay đổi thành phần kiểu gen ở F2, chắc chắn là do đột biến. 
(III) Có thể môi trường sống thay đổi nên hướng chọn lọc thay đổi dẫn đến tất cả các cá thể mang kiểu hình lặn ở F3 không còn khả năng sinh sản. 
(IV) Nếu F4 vẫn chịu tác động của chọn lọc như ở F3 thì tần số kiểu hình lặn ở F5 là 1/16. 
Theo lí thuyết, trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng? 

A. 3. 
B. 1. 
C. 4. 
D. 2. 
Câu 37: Ở một quần thể thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt, thế hệ xuất phát (P) có tỉ lệ kiểu gen là 0,3AABb : 0,2AaBb : 0,5Aabb; mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, trong các dự đoán sau đây, có bao nhiêu dự đoán đúng về F1? 
(I) Ở F1 có tối đa 10 loại kiểu gen. 
(II) Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn về cả 2 cặp gen ở F, chiếm 11/80. 
(III) Tỉ lệ kiểu hình mang 1 trong 2 tính trạng trội chiếm 54,5%. 
(IV) Tỉ lệ kiểu gen mang 2 alen trội trong quần thể chiếm 32,3%. 


A. 2. 
B. 4. 
C. 3. 
D. 1. 
Câu 38: Ở đậu Hà Lan, xét 2 tính trạng, mỗi tính trạng đều do 1 gen có 2 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 cây giao phấn với nhau, tạo ra F1. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
(I) Nếu F1 có 7 loại kiểu gen thì họ có thể có tối thiểu 3 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 2 tính trạng. 
(II) Nếu F1 có 10 loại kiểu gen thì có tối đa 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 1 tính trạng. 
(III) Nếu F1 có 2 loại kiểu hình thì tỉ lệ kiểu hình trội về 2 tính trạng có thể là 75%. 
(IV) Nếu F1 có 4 loại kiểu gen và tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình thì 2 cây ở thế hệ P có kiểu gen giống nhau. 


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4.
Câu 39: Ở một loài thú, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt nâu. Trong quần thể của loài này có tối đa 7 loại kiểu gen khác nhau về màu mắt. Cho cá thể đực mắt đỏ thuần chủng lại với cá thể cái mắt nâu thuần chủng thu được F1, tiếp tục cho F1 ngẫu phối được F2, sau đó cho F2 ngẫu phối được F3. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ? 
(I) F1 có kiểu gen là XAXa và XAY. 
(II) Các cá thể mắt đỏ ở F2 đều là cái. 
(III) Tỉ lệ kiểu hình mắt nâu thu được ở F3 là 18,75%. 
(IV) Trong số các con đực ở F3, cá thể mắt nâu chiếm 12,5%. 


A. 2. 
B. 4. 
C. 3. 
D. 1. 
Câu 40: Ở người, bệnh phêninkato niệu do một trong hai alen của gen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định; Bệnh máu khó đông do một trong hai alen của gen nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể X quy định. Theo dõi sự di truyền của hai bệnh này trong một gia đình qua hai thế hệ được thể hiện qua sơ đồ phả hệ sau: 
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Không có sự phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong gia đình, các tính trạng trội, lặn hoàn toàn. Cho các phát biểu về khả năng sinh con của cặp vợ chồng 7-8 ở thế hệ thứ II như sau: 
(I) Xác suất không mang alen bệnh đối với cả hai bệnh trên bằng 1/4. 
(II) Xác suất chỉ bị một trong hai bệnh trên bằng 1/4. 
(III) Xác suất là con gái và không bị bệnh trong số hai bệnh trên bằng 5/12. 
(IV) Xác suất là con trai và chỉ bị một trong hai bệnh trên bằng 1/6. 
Số phát biểu đúng là 


A. 1. 
B. 2 
C. 4. 
D. 3. 


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	1.D
	2.B
	3.A
	4.B
	5.D
	6.D
	7.D
	8.D
	9.B
	10.A

	11.B
	12.A
	13.B
	14.C
	C 15.D
	16.D
	17.B
	18.B
	19.A
	20.D

	21.B
	22.D
	23.A
	24.C
	25.A
	26.C
	27.A
	28.C
	29.B
	30.C

	31.C
	32.B
	33.B
	34.D
	35.D
	36.A
	37.D
	38.B
	39.D
	40.C


Câu 1 (NB): 
Phương pháp: 
Hình thức hô hấp 
+ Qua bề mặt cơ thể: ruột khoang, giun tròn, giun dẹp, lưỡng cư. 
+ Bằng ống khí: Côn trùng. 
Ống khí phân nhánh và tiếp xúc trực tiếp với tế bào để đưa khí đến tế bào 
+ Bằng mang: Trai, ốc, tôm, cua, cá 
+ Bằng phổi: Lưỡng cư, Bò sát, chim, thú 
Cách giải: 
Cá voi hô hấp bằng phổi. 
Châu chấu trao đổi khí với môi trường qua hệ thống ống khí. 
Cá chép hô hấp bằng mang. 
Giun đất trao đổi khí qua da. 
Chọn D. 
Câu 2 (NB): 
Phương pháp: 
Những con vật sinh ra từ 1 phôi sẽ có kiểu gen và kiểu hình, giới tính giống nhau. 
Cách giải: 
20 cá thể bò con đều có kiểu gen AaBb, cùng giới tính nên 
+ Không thể giao phối với nhau 
+ Mức phản ứng giống nhau 
+ Kiểu hình giống nhau. 
Chọn B. 
Câu 3 (NB): 
Phương pháp: 
Các giả định hay điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacdi Vanbec là: 
- Quần thể phải có kích thước lớn 
- Các cá thể trong quần thể phải giao phối ngẫu nhiên. 
- Các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống và khả năng sinh sản như nhau (không có chọn lọc tự nhiên). 
- Không xảy ra đột biến, nếu có thì tần số đột biến thuận bằng tần số đột biến nghịch. 

- Không có sự di – nhập gen. 

Cách giải: 
Phát biểu không đúng về điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi-Vanbec là: Có hiện tượng di nhập gen. 
Chọn A. 
Câu 4 (NB): 
Phương pháp: 
ADN: cấu tạo từ A,T,G,X 
ARN: cấu tạo từ A,U,G,X. 
Cách giải: 
Uraxin không tham gia cấu tạo nên ADN, ADN được cấu tạo từ 4 loại nucleotit: A,T,G,X. 

Chọn B. 
Câu 5 (TH): 

Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mAR đồng thời gắn một nhóm ribôxôm cùng tham gia gọi là pôliribôxôm. 
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Chọn D. 
Câu 6 (NB): 
Phương pháp: 
Dựa vào vai trò của các enzyme. 
Cách giải: 
Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối với nhau bởi enzim ligaza. 
ADN polimeraza: Lắp ráp các nucleotit vào mạch khuôn trong nhân đôi ADN. 
Lipaza: enzyme phân giải lipit. 
ARN polimeraza: Lắp ráp các nucleotit vào mạch khuôn trong quá trình phiên mã. 
Chọn D. 
Câu 7 (NB): 
Phương pháp: 
Dựa vào vai trò của các bào quan. 
Cách giải: 
Ở thực vật, bào quan thực hiện quá trình quang hợp là lục lạp. 

Khí khổng: Thoát hơi nước. 
Ti thể: hô hấp Lưới nội chất: tổng hợp protein, vận chuyển chất. 
Chọn D. 
Câu 8 (TH): 
Cơ thể có kiểu gen 
[image: image13.wmf]Ab
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  giảm phân có HVG → giao tử liên kết: Ab, aB, giao tử hoán vị: AB, ab. 

Chọn D. 
Câu 9 (NB): 
Phương pháp: 
Dựa vào cấu trúc NST: 
Đầu mút: giúp bảo vệ NST, ngăn cản các NST dính vào nhau 
Tâm động: là vị trí gắn NST với thoi phân bào. 
Trình tự khởi đầu nhân đôi ADN: là trình tự đặc hiệu với hệ enzym khởi đầu nhân đôi ADN. 
Cách giải: 
Ở sinh vật nhân thực, chức năng của vùng đầu mút nhiễm sắc thể (NST) là bảo vệ các NST, làm cho các NST không dính vào nhau. 
Chọn B. 
Câu 10 (TH): 
Phương pháp: 
Đột biến điểm là loại đột biến chỉ liên quan tới 1 cặp nucleotit 
A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro. 
G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro. 
Cách giải: 
A: thay thế một cặp G - X bằng cặp X - G → Số liên kết hidro không đổi. 
B: thêm một cặp G - X → Tăng 3 liên kết hidro. 
C: thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X → tăng 1 liên kết hidro. 
D: mất một cặp A - T → giảm 2 liên kết hidro. 
Chọn A. 
Câu 11 (TH): 
Phương pháp: 
Đột biến Thay đổi tần số alen rất chậm 
Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen. 
Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, Loại bỏ kiểu hình không thích nghi 
Các yếu tố ngẫu nhiên: Loại bỏ bất kì alen nào 
Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen 
Cách giải: 
Một alen nào đó dù có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể là do tác động của yếu tố ngẫu nhiên. VD: Bão, hỏa hoạn, lũ lụt, ... 
Chọn B. 
Câu 12 (NB): 
Phương pháp: 
Cơ quan thoát hơi nước của cây trên cạn là lá. 
Cách giải: 
Ở cây phượng, nước chủ yếu được thoát qua lá. 
Chọn A. 
Câu 13 (NB): 
Trình tự các giai đoạn phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất là tiến hóa hóa học → tiến hóa tiền sinh học → tiến hóa sinh học. 
Chọn B. 
Câu 14 (NB): 
Phương pháp: 
Gen nằm trên vùng không tức ồng của NST Y → không có alen trên X. 
Cách giải: 
Cách viết đúng là XYA. 
Chọn C. 
Câu 15 (TH): 
Phương pháp: 
Quá trình 11 chuyển từ 
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 thành N2 → quá trình phản nitrat hóa. 
Trong điều kiện môi trường đất kị khí, xảy ra quá trình chuyển hóa nitrat thành nitơ phân tử 
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 gọi là quá trình phản nitrat hóa được thực hiện bởi nhóm vi khuẩn phản nitrat hóa → gây mất mát nitơ dinh dưỡng trong đất. 

Cách giải: 
Quá trình 11 chuyển từ 
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 thành N2 → quá trình phản nitrat hóa. 
Phát biểu sai về quá trình này là: D 
Quá trình phản nitrat diễn ra trong điều kiện thiếu oxi. 
Chọn D. 
Câu 16 (NB): 
Phương pháp: 
Nhận biết các bằng chứng tiến hóa. 
Cách giải: 
A: hóa thạch 
B: Bằng chứng giải phẫu so sánh 
C: Bằng chứng tế bào 
D: Bằng chứng sinh học phân tử. 
Chọn D. 
Câu 17 (NB): 
Phương pháp: 
Dựa vào đặc điểm của bệnh bạch tạng và bệnh Đao. 
Cách giải: 
A sai, trẻ dễ bị bệnh di truyền khi mẹ sinh đẻ ở độ tuổi trên 35. 
B đúng. 
C sai, bệnh bạch tạng do đột biến gen, do cả bố và mẹ đều mang gen gây bệnh. 
D sai, bệnh Đao có nguyên nhân là do sự rối loạn trong GP của bố hoặc mẹ. 
Chọn B. 
Câu 18 (NB): 
Phương pháp: 
Nội dung của quy luật phân li: “trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.” 

Cách giải: 
Alen quy định thân cao và alen quy định kiểu hình thân thấp sẽ phân li đồng đều về các giao tử trong quá trình giảm phân. 
Chọn B. 
Câu 19 (NB): 
Phương pháp: 
Phép lai phân tích 1 cặp tính trạng → Cơ thể mang tính trạng trội 
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 cơ thể đồng hợp lặn. 
Cách giải: 
Phép lai 
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 là phép lai phân tích. 
Chọn A. 
Câu 20 (NB): 
Nhóm động vật có dạ dày 4 ngăn là trâu, bò, dê, cừu. 
Chọn D. 
Câu 21 (NB): 
Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là thường biến. 
A: đột biến gen là biến đổi trong cấu trúc của gen. 
C: Biến dị tổ hợp là hiện tượng đời con có kiểu hình khác P do sự tổ hợp lại vật chất di truyền ở đời P. 
D: Thay đổi về cấu trúc, số lượng NST. 
Chọn B. 
Câu 22 (NB): 
Từ hợp tử có kiểu gen Aa, tiến hành đa bội hóa tạo hợp tử AAaa. 
Chọn D. 
Câu 23 (TH): 
Phương pháp: 
Lai xa và đa bội hóa sẽ hình thành thể song nhị bội (dị đa bội) mang bộ NST của 2 loài và các cặp gen đều đồng hợp. 

Cách giải: 
Cơ thể 
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 không thể tạo ra thể dị đa bội nào mang cặp EE. 
Vậy đời con không thể xuất hiện: aabbddEE. 
Chọn A. 
Câu 24 (TH): 
Phương pháp: 
Ở trạng thái hoạt động mạnh thì nhịp tim, nhịp thở, huyết áp đều cao hơn trạng thái nghỉ ngơi. 
Cách giải:
I sai, sau khi chạy thì nhịp tim cao hơn. 
II sai, chạy tại chỗ làm thân nhiệt cao hơn so với khi cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi. 
III đúng, khi vận động, nhịp thở tăng. 
IV đúng, ở thời điểm 2 tim đập nhanh làm huyết áp tăng. 

Chọn C. 
Câu 25 (TH): 
A đúng, quá trình hình thành loài thường trải qua một quá trình lịch sử lâu dài, qua nhiều giai đoạn trung gian. 
B sai, điều kiện địa lí chỉ chỉ góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen của các quần thể được hình thành bởi các nhân tố tiến hoá). 
C sai, sự hình thành loài mới bằng con đường địa lí xảy ra ở những loài phát tán mạnh (có cả thực vật). 
D sai, loài mới và loài cũ sống ở các khu vực địa lí khác nhau. 
Chọn A. 
Câu 26 (TH): 
Phương pháp: 
Viết sơ đồ lai. 
Cách giải: 
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→ Có 4 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình. 
Chọn C. 
Câu 27 (TH): 
Phương pháp: 
Viết sơ đồ lai tìm tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình. 
Cách giải: 
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Kiểu hình: 1 cây hoa đỏ: 3 cây hoa trắng. 
Chọn A. 
Câu 28 (TH): 
Phương pháp: 
Dựa vào đặc điểm quá trình phiên mã 
Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung: 
Amt = Tgốc; Gmt = Xgốc; Umt = Agốc; Xmt = Ggốc 
ARN polimeraza vừa tổng hợp mạch mới vừa tháo xoắn. 
Cách giải: 
Quá trình trên là phiên mã tổng hợp ARN. 
Phát biểu sai là C, ARN được cấu tạo tử A, U,G,X nên không sử dụng T của môi trường. 
Chọn C. 
Câu 29 (TH): 
Phương pháp: 
Trong điều kiện có lactose, các gen cấu trúc không được phiên mã nếu: 
+ ARN polimeraza không liên kết được với P 
Cách giải: 
Nếu đột biến ở vùng khởi động làm cho enzyme ARN polimeraza không liên kết được thì các gen cấu trúc không được phiên mã kể cả khi môi trường có lactose. 
Ta có thể loại trừ nhanh: 3 gen cấu trúc có vai trò tương tự nhau → đột biến ở gen cấu trúc → ảnh hưởng tới protein do gen đó mã hóa. 
Nếu đột biến ở vùng vận hành làm cho protein ức chế không liên kết được thì các gen cấu trúc luôn được phiên mã kể cả khi môi trường không có lactose. 
Chọn B. 
Câu 30 (TH): 
Phương pháp: 
Nguyên liệu của quá trình tiến hóa: 
+ Nguyên liệu sơ cấp: đột biến 
+ Nguyên liệu thứ cấp: biến dị tổ hợp. 
Cách giải: 
I đúng. 
II sai, nguồn biến dị phát sinh do đột biến là chủ yếu. 

II đúng. 
IV đúng. 
Chọn C. 
Câu 31 (VD): 
Phương pháp: 
Ở mèo: XX là con cái; XY là con đực. 
Một tế bào sinh tinh giảm phân không có HVG cho tối đa 2 loại giao tử. 
Cách giải: 
Cơ thể mèo có kiểu gen AaBbXDY là mèo đực. 
Một tế bào sinh tinh giảm phân không có HVG cho tối đa 2 loại giao tử. 
Chọn C. 
Câu 32 (VD): 
Phương pháp: 
Bước 1: Xác định dạng đột biến 
Bước 2: So sánh gen B và gen b. 
	Dạng ĐB
	Thay thế 1 cặp
	Thêm 1 cặp
	Mất 1

	Chiều dài
	Không đổi
	Tăng 
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	Giảm 
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	N
	N
	N + 2
	N - 2

	Số LK hidro
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→ Không đổi 

A - T → G - X → Tăng 1 

G - X → A -T → Giảm 1 
	Tặng 1 cặp A – T

→ tăng 2LK.

Tăng 1 cặp G - X

→ tăng 3LK
	Giảm 1 cặp A – T

→ giảm 2LK.

Giảm 1 cặp G – X

→ giảm 3 LK.


Cách giải: 
Dạng đột biến thay 1 cặp G - X bằng cặp A - T 
A đúng, vì số lượng axit amin không đổi. 
B sai, vì đây là đột biến thay 1 cặp G - X bằng cặp A - T (số liên kết hidro giữa A - T là 2; giữa G - X là 3) nên số liên kết hidro giảm 1. 
C đúng, vì số A của gen b lớn hơn của gen B khi phiên mã cần cung cấp số U nhiều hơn (A mạch gốc liên kết bổ sung với U môi trường) 
D đúng, vì đột biến không làm thay đổi số nucleotit của gen. 
Chọn B. 
Câu 33 (TH): 
	Kiểu gen
	Kiểu hình

	chch,chc
	Himalaya

	cchcch,
	Xám đen

	CC,Cc,Ccch,Cch 
	Nâu

	сс 
	Bạch tạng

	cchch,cchc 
	Xám nhạt


→ Thứ tự trội lặn: C > cch > ch > c. 

Chọn B. 
Câu 34 (NB): 
Phương pháp: 
Cách li sau hợp tử là những trở ngại ngăn cản việc tạo ra con lai hoặc ngăn cản việc tạo ra con lai hữu thụ. 
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Cách giải: 
A: Cách li cơ học. 
B: Cách li tập tính. 
C: Cách li mùa vụ 
D: Hợp tử bị chết. 
Chọn D. 
Câu 35 (VD): 
9/16 A-B-D- được phân tích thành 2 TH: 
+ TH1: 
[image: image26.wmf]9/16 AB  1D
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Hai cặp đầu là 
[image: image27.wmf]AaBb  AaBb

´

 và cặp sau là 
[image: image28.wmf]DD  DD
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 or 
[image: image29.wmf]DD  Dd
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 or
[image: image30.wmf]DD  dd
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, vậy có 3 phép lai. 
+ TH2: 
[image: image31.wmf]3/4AB  3/4D
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Hai cặp đầu được phân tích thành 2 TH: 
[image: image32.wmf]3/4A  1B

-´-

 hoặc 
[image: image33.wmf]1A  3/4B
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 (tính 1TH rồi nhân 2) 
3/4A chỉ có phép lai
[image: image34.wmf]Aa  Aa
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, cặp sau 1B- có 3 TH là 
[image: image35.wmf]BBBB
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 or 
[image: image36.wmf]BBBb
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 or
[image: image37.wmf]BBbb
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. 
Cặp sau D- chỉ có 1 TH là
[image: image38.wmf]DdDd

´

. Như vậy có 
[image: image39.wmf]326
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 phép lai. 
Tổng các phép lai là 3 + 6 = 9. 
Chọn D. 
Câu 36 (VD): 
Phương pháp: 
Bước 1: Tính tần số alen qua các thế hệ. 
Quần thể có thành phần kiểu gen : xAA:yAa:zaa 
Tần số alen 
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Bước 2: So sánh tần số alen các thế hệ 
+ Nếu thay đổi theo 1 hướng → Chọn lọc tự nhiên 
+ Nếu thay đổi đột ngột → Các yếu tố ngẫu nhiên 
+ Nếu không thay đổi → giao phối. 
Quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen: xAA.yAa:zaa sau n thế hệ tự thụ phấn có thành phần kiểu gen 
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Bước 3: Xét thành phần kiểu gen của các thế hệ có cân bằng hay chưa. 
Quần thể có thành phần kiểu gen : xAAcyAa:zaa 
Quần thể cân bằng di truyền thoả mãn công thức: 
[image: image42.wmf].
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 (Biến đổi từ công thức: 
[image: image43.wmf]22
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Cách giải: 
	Thành phần kiểu gen
	Thế hệ P
	Thế hệ F1
	Thế hệ F2
	Thế hệ F3
	Thế hệ F4

	AA
	7/10
	16/25
	3/10
	1/4
	4/9

	Aa
	2/10
	8/25
	4/10
	2/4
	4/9

	aa
	1/10
	1/25
	3/10
	1/4
	1/9


I đúng. Ta thấy từ P → F; F2 → F4 tần số alen không đổi, F1, F2, cân bằng di truyền nên quần thể này ngẫu phối 
II sai. Tần số alen thay đổi rất mạnh không thể do đột biến. 
III đúng. Nếu các cá thể aa ở F3 không có khả năng sinh sản: F3: 1AA:2Aa → tần số alen A = 2/3; a = 1/3 → Ngẫu phối được F4: 4/9AA:4/9Aa:1/9aa (áp dụng định luật Hacdi – Vanbec: 
[image: image44.wmf]22
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IV đúng, giả sử kiểu gen aa không có khả năng sinh sản, tỷ lệ cá thể ở F4 tham gia quá trình sinh sản là 1AA:1Aa , tần số alen: 3/4A:1/4a → Tỷ lệ kiểu hình lặn ở F5 là (1/4)2 = 1/16 

Chọn A. 
Câu 37 (VD): 
Phương pháp: 
Viết sơ đồ tự thụ của mỗi kiểu gen → Xét các phát biểu. 

Cách giải: 
0,3AABb : 0,2AaBb: 0,5Aabb tự thụ phấn: 
0,3AABb →AA(1BB:2Bb:1bb) 
0,2AaBb → (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb) 
0,5Aabb → (1AA:2Aa:1aa)bb 
Xét các phát biểu: 
I sai, có tối đa 9 kiểu gen 
II đúng, tỷ lệ kiểu gen đồng hợp lặn: 
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III sai, tỷ lệ kiểu hình trội về 1 trong 2 tính 

trạng 
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IV sai, tỷ lệ mang 2 alen trội: 
AABb → AA(1BB:2Bb:lbb) → 0,3x1/4 

AaBb →(1AA:2Aa:1aa)(IBB:2Bb:1bb) 
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Aabb → (1AA:2Aa:laa)bb → 0,5 x 1/4 
Tỷ lệ cần tính là 0,275. 
Chọn D. 
Câu 38 (VDC): 
Phương pháp: 
Bước 1: Biện luận các trường hợp có thể xảy ra: phân li độc lập, liên kết gen 
+ 2 loại kiểu hình P cùng chứa 1 loại alen lặn. 
+ 7 loại kiểu gen → cần xét trường hợp các gen liên kết với nhau, có HVG ở 1 bên, P dị hợp 2 cặp gen. 
+ 10 loại kiểu gen → cần xét trường hợp các gen liên kết với nhau, có HVG ở 2 bên, P dị hợp 2 cặp gen. 
Bước 2: Viết sơ đồ lai và xét tính đúng sai của phát biểu 

Cách giải: 
I đúng, F1 có 7 loại kiểu gen → P có HVG ở 1 giới: 
[image: image48.wmf]:;;
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II sai, nếu F1 có 10 loại kiểu gen thì phép lai có thể xảy ra: 
[image: image49.wmf];

´®

ABAB

f

abab

 kiểu hình trội về 1 tính trạng: 
[image: image50.wmf];;;
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III đúng, nếu có 2 loại kiểu hình, các phép lại có thể là: 
[image: image51.wmf]75%
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IV sai: Để có 4 loại kiểu gen, tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình ta xét các trường hợp có thể xảy ra như sau:
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→ P không thể có kiểu gen giống nhau. 
Chọn B. 
Câu 39 (VDC): 
Phương pháp: 
Bước 1: Xác định quy luật di truyền 
1 gen có 2 alen mà có 7 loại kiểu gen → gen nằm trên vùng tương đồng trên NST X và Y. 
Bước 2: Viết sơ đồ lai từ P → F2. 
Bước 3: Xét các phát biểu 
Tính tần số alen ở F2 → F3. 
Cách giải: 
1 gen có 2 alen mà có tối đa 7 loại kiểu gen → gen nằm trên vùng tương đồng trên NST X và Y. 
Ở thú, XX là con cái, XY là con đực. 
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I sai. 
[image: image54.wmf]AAaa
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II sai, cá thể mắt đỏ có thể là đực hoặc cái. 
III đúng. 
Tần số alen F2: 
[image: image55.wmf](
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 Ngẫu phối → 
Tỉ lệ mắt nâu: 
[image: image56.wmf]313
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IV sai, 
Tần số alen F2: 
[image: image57.wmf](

)

(

)

AaAaA

1:3X1X:1X:2Y

´®

X

 Ngẫu phối 
F3: 
Con đực: 
[image: image58.wmf]AAaA
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Con cái: 
[image: image59.wmf]AAAaaa
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→ Trong số các con đực ở F3, cá thể mắt nâu chiếm 0%. 
Chọn D. 
Câu 40 (VDC): 
Phương pháp: 
Bước 1: Xác định gen gây bệnh là gen lặn hay trội → quy ước gen. 
Bước 2: Biện luận kiểu gen của người 7,8 
Xét riêng từng bệnh, tính tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình 

Bước 3: Xét các phát biểu. 
Cách giải: 
Ta có bố mẹ (1),(2) không bị bệnh sinh ra con (6) bị pheninketo niệu → gen gây bệnh là gen lặn, nằm trên NST thường 
Bố mẹ (3),(4) không bị bệnh máu khó đông mà con (9) bị bệnh → gen gây bệnh là gen lặn. 
Quy ước gen: 
A - Không bị pheninketo niệu ; a - bị bệnh pheninketo niệu 
B - Máu đông bình thường; b- máu khó đông. 
- Xét bệnh pheninketo niệu: 
+ người chồng (7) có bố mẹ bình thường nhưng chị gái (6) bị bệnh → người (7) có kiểu gen: 1AA:2Aa 
+ người vợ (8) có bố bị mắc bệnh nên có kiểu gen: Aa 
- Xét bệnh máu khó đông: 
+ người chồng (7) bình thường có kiểu gen: XBY 
+ Người vợ (8) có em trai bị bệnh máu khó đông → mẹ cô ta có kiểu gen XBXb, bố cô ta có kiểu gen : XBY → Người (8) có kiểu gen: 1XBXB: 1XBXb 

→ vợ chồng 7-8 có kiểu gen: 
[image: image60.wmf](
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Bệnh phenilketo niệu: 
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- Bệnh máu khó đông: 
 
[image: image62.wmf](
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 bình thường; 1/8 bị bệnh. 
Xét các phát biểu: 
I đúng. Xác xuất người con (10) không mang alen gây bệnh: 
Xác suất cần tìm là 
[image: image63.wmf](
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II đúng. Xác xuất chỉ bị 1 trong 2 bệnh là: 
- Bệnh phenilketo niệu: A- = 5/6 ; aa = 1/6 
- Bệnh máu khó đông: 7/8 bình thường; 1/8 bị bệnh 

Xác suất cần tìm là: 
[image: image64.wmf]51171
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III đúng. Con gái không bị bệnh: 
[image: image65.wmf](

)

545

,

6812

-´=

BBBb

AXXXX

 
IV đúng. Con trai và chỉ bị 1 bệnh: 

- Bị bệnh pheniketo niệu: 
[image: image66.wmf]133
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- Bị bệnh máu khó đông: 
[image: image67.wmf]155
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Xác suất cần tìm là: 
[image: image68.wmf]351
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Chọn C. 
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